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Phụ lục 1
DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC
(Kèm theo Công văn số 2675/BTP-VĐCXDPL ngày 20/7/2018 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	SỐ LƯỢNG VB QĐCT
	CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VB QĐCT 
	TÊN VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	I. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH TỪ NĂM 2017 CHUYỂN SANG

	1. 
	Luật an toàn thông tin mạng 
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH13)
	01/7/2016
	01(
)
	BTTTT
	1. Thông tư quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng theo giấy phép
	Đã trình

- Hiện đang lấy ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để ký ban hành
- Thông tư chậm là do nội dung liên quan tới việc đàm phán, ký kết hợp đồng với các cơ quan, đối tác có liên quan phía Hoa Kỳ. Ngày 11/4/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3324/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý lùi thời hạn ban hành Thông tư sang Quý IV năm 2018.

	2. 
	Pháp lệnh quản lý thị trường

(Thông qua tại 

Phiên họp thứ 46 UBTVQH khóa XIII)
	01/9/2016
	02
	BCT
	2. Thông tư trình tự, thủ tục, nội dung hoạt động kiểm tra và biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường
	Đã trình

Đã trình ký ban hành, tuy nhiên, nội dung thông tư phụ thuộc vào dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường . Do đó, sau khi có quy về mô hình tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường, Bộ Công Thương sẽ ban hành thông tư này..

	3. 
	
	
	
	BCT
	3. Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn chức danh và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường
	Đã trình
Đã trình ký ban hành, tuy nhiên, nội dung thông tư phụ thuộc vào dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường . Do đó, sau khi có quy về mô hình tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường, Bộ Công Thương sẽ ban hành thông tư này.

	II. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2018

	4. 
	Luật tín ngưỡng tôn giáo

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 2 QH14)
	01/01/2018
	01
	BNV
	4. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
	Đã trình
- Thời hạn trình là tháng 10/2017

- Nội dung dự thảo Nghị định còn có nội dung có nhiều ý kiến khác nhau, tính chất phức tạp và nhạy cảm cần xin ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi trình sang tháng 10/2018; dự kiến sẽ ban hành để có hiệu lực từ 01/01/2019

	5. 
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14)
	01/01/2018
	01
	BTC
	5. Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công 
	Đã trình 

- Thời hạn trình tháng 10/2017

- Tờ trình 144/TTr-BTC ngày 04/10/2017;

- Do nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau. do đó ngày 25/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu để báo cáo lại.

- Ngày 19/12/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 17127/BTC-QLCS báo cáo về đánh giá tác động việc áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công và Công văn số 1685/BTC-QLCS ngày 09/02/2018 tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định. 

- Trên cơ sở CV số 119/CP-KTTH ngày 10/4/2018 của Chính phủ, ngày 15/5/2018UBTVQH đã cho ý kiến (CV số 268/UBTVQH14-TCNS). Hiện Bộ Tài chính đang nghiên cứu hoàn thiện, dự kiến trình Chính phủ để ban hành trong tháng 5/2018. 
- Ngày 23/5/2018, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để ban hành (CV số 6003/BTC-QLCS); Đồng thời, Bộ trưởng Bộ TC đã ký tắt vào dự thảo Nghị định trình TTgCP để ký ban hành.

	6. 
	Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	01/01/2018
	01
	BKHĐT
	6. Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 
	Đã trình

Do nội dung dự thảo còn nhiều ý kiến khác nhau nên sau khi trình, Phó Thủ tướng yêu cầu đươn vị chủ trì soạn thảo lấy ý kiến lại, sau khi lấy ý kiến lại thì Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định lại lần 2. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chỉnh lý hoàn thiện theo ý kiến thẩm định.

	7. 
	Luật Du lịch (sửa đổi)
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14)
	01/01/2018
	01
	BVHTTDL
	7. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
	Đã trình
- Ngày 09/11/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện việc đăng tải dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gửi Công văn lấy ý kiến của các Bộ, ngành .

- Dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 12/2017

	8. 
	Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH13)
	01/01/2018 
	01
	BCA


	8. Thông tư quy định Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức bộ máy của nhà tạm giữ, trại tạm giam; chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ nhà tạm giữ, trại tạm giam trong Công an nhân dân
	Đang soạn thảo

Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định

	9. 
	Bộ luật tố tụng hình sự

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH13)
	01/01/2018
	02
	BCA, VKSNDTC, TANDTC, BQP
	9. Thông tư liên tịch quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm.
	Đã thẩm định

Đang chỉnh lý lần cuối trước khi trình lãnh đạo liên bộ, ngành ký ban hành. Tuy nhiên do nội dung dự thảo phức tạp, còn có nhiều ý kiến khác nhau giữa các cơ quan liên tịch chưa được thống nhất nên chậm trong việc ban hành.

	10. 
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC
	10. Thông tư liên tịch hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội
	Đã thẩm định
Đang chỉnh lý lần cuối trước khi trình lãnh đạo liên bộ, ngành ký ban hành. Tuy nhiên do nội dung dự thảo phức tạp, còn có nhiều ý kiến khác nhau giữa các cơ quan liên tịch chưa được thống nhất nên chậm trong việc ban hành. 

	11. 
	Luật bảo hiểm

xã hội(
)

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 8)
	01/01/2016
	01
	BLĐTBXH
	11. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 9/2017 (Nội dung của Luật yêu cầu áp dụng từ năm 2018).( 
)

- Bộ Tư pháp đã thẩm định;
-  Ngày 27/9/2017, Bộ LĐRBXH đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 83/TTr-LĐTBXH;

- Ngày 21/11/2017, Chính phủ đã có Tờ trình số 547/TTr-CP báo cáo UBTVQH về hướng dẫn thực hiện khoản 2, Điều 2 Luật BHXH. 

- Đã tổ chức họp giữa UBTVQH, BLĐTBXH và VPCP. 
- Ngày 21/11/2017, Chính phủ đã có Tờ trình số 547/TTr-CP báo cáo UBTVQH về hướng dẫn thực hiện khoản 2, Điều 2 Luật BHXH. Hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chỉnh sửa dự thảo theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

	III. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/07/2018

	12. 
	Luật Đường sắt (sửa đổi)
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14)
	01/7/2018
	01
	BCA
	12. Thông tư quy định về trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm và điều tra xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt 
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 4/2018

	13. 
	Luật Cảnh vệ

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14)
	01/7/2018
	01
	BCA
	13. Thông tư quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ 
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 5/2018

	14. 
	Luật Thủy lợi

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14)
	01/7/2018
	02
	BNNPTNT
	14. Nghị định về quản lý an toàn đập 
	Đã trình
- Thời hạn trình là tháng 4/2018

- Lấy ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ (Công văn 7907/BNN ngày 20/9/2017).  Hiện đang tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương

- Đã trình Bộ Tư pháp thẩm định 
- Đã trình Chính phủ  (Tờ trình 1651/TTr-BNN-TCTL ngày 28/2/2017

- Bộ trưởng ký TUQ Thủ tướng Chính phủ gửi văn bản xin ý kiến UBTVQH về việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Nghị định (CV số 187/TTr-CP ngày 15/5/2018 V/v xin ý kiến về phạm vi điều chỉnh đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chưa nước).
- Hiện Văn phòng Chính phủ đang xử lý

	15. 
	Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 4 QH14)
	01/7/2018
	08
	BKHĐT
	15. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để phù hợp với quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2017 và quy định pháp luật khác có liên quan
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 3/2018

	1. 
	
	
	
	BTC
	16. Thông tư quy định chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ (khoản 3 Điều 57) 
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 3/2018

- Dự kiến trình ký ban hành sau khi Nghị định quy định chi tiết được ký han hành

	16. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 4 QH14)
	01/7/2018
	01
	BNG
	17. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (khoản 3 Điều 1 sửa đổi , bổ sung điểm b khoản 2 Điều 15; khoản 3 Điều 1 bổ sung khoản 3 Điều 16; khoản 5 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 17)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2018

	Tổng số: 14 luật
	Tổng số:  17 văn bản (07 nghị định, 01 quyết định, 07 thông tư, 02 thông tư liên tịch,) quy định chi tiết 14 luật đã có hiệu lực. 


(�) Bộ Quốc phòng đề nghị rút 04 thông tư: Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, tạm đình chỉ và thu hồi Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật QG đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự sử dụng để bảo vệ hồ sơ bệnh án điện tử; Thông tư hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; Thông tư xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố và hướng dẫn thực hiện vì các nội dung này đã được quy định trong một số văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.


(�) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2018


(� ) Theo Công văn số 7219/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ.
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